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I. MỤC TIÊU- NỘI DUNG CHỦ ĐỀ

	STT
	 
	Mục tiêu năm
	Nội dung năm
	Nội sung chủ đề
	Phạm vi thực hiẹn
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ THỰC VẬT TẾT VÀ MÙA XUÂN
	Ghi chú về các điều chỉnh khác trong năm học (nếu có)

	
	 
	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4
	

	
	 
	
	
	
	
	
	Cây- rau quanh bé
	Bé vui đón Tết
	Mùa xuân của bé
	Ngày hội các bà các mẹ
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Phát triển vận động
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.

	8
	 1
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	KQMĐ
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 8: ĐT1: Ô tô kêu bim bim bim ,ĐT2:Hai tay đưa ngang lên cao . ĐT3: Đứng cúi người về phía trước tay chạm chân  ĐT4: Ngồi xổm đứng lên liên tục  ĐT5: Bật liên tục về phía trước
	Cả Khối
	Sân trường
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	 
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy
	ĐP
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy Erobic
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy Erobic
	Cả Khối
	Sân trường
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: đi
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: chạy
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	29
	 2
	Giữ được thăng bằng khi bước lên, xuống bục và ném xa bằng 1 tay
	NDCT
	Bước lên, xuống bục cao, ném xa bằng 1 tay
	Bước lên, xuống bục cao, ném xa bằng 1 tay
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	
	 HĐH+HĐNT
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	30
	 3
	Tung bắt bóng với cô 3 lần liền không rơi bóng với khoảng cách 2,5 m
	KQMĐ
	Tung bóng với cô ở khoảng cách xa 2,5m
	Tung bóng với cô ở khoảng cách xa 2,5m 
	Cả  lớp
	Lớp học
	 HĐH+HĐNT
	 
	
	 
	 

	36
	 4
	Biết phối hợp chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang nhịp nhàng
	NDCT
	Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
	HĐH: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	 HĐH+HĐNT
	 
	
	 

	 
	 
	* Vận động: bật, nhảy
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	41
	 5
	Thể hiện sự phối hợp và khéo léo trong vận động và phát triển sức mạnh cơ bắp của chân
	TLHD
	Bò chui, bật về phía trước
	Bò chui, bật về phía trước
	Cả lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	 HĐH+HĐNT
	 

	 
	 
	* Trò chơi vận động
	 
	 
	#
	#
	#
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	52
	 6
	Cài cởi cúc to
	 
	Cài cởi cúc to
	Sử dụng các ngón tay và bàn tay để cài, cởi cúc áo
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	 

	 
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	68
	 7
	Biết tự xúc ăn và sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
	KQMĐ
	Cách sử dụng bát, thìa, cốc
	Sử dụng dụng cụ ăn , uống hợp lý
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	71
	 8
	Biết chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
	TLHD
	Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
	Hoạt động: Trò chuyện về các bữa ăn trong ngày và lợi ích của việc ăn uống đủ chất, đủ lượng.
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	 

	 
	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Khám phá khoa học
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Động vật và thực vật
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 9
	Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc
	NDCT
	Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc
	Tìm hiểu: Rau cải - Bắp cải
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐNT
	 
	 
	 
	 

	95
	 10
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa cây quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm sóc bảo vệ chúng
	NDCT
	Mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	111
	 11
	Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 4 và đếm theo khả năng
	KQMĐ
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4 và đếm theo khả năng
	Nhận biết số lượng trong phạm vi 4
	Cả  lớp
	Lớp học
	
	 
	HĐH+HĐG
	 
	 

	116
	 12
	Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	KQMĐ
	So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐG
	 

	 
	 
	C. Khám phá xã hội
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 13
	Kể được tên một số lễ hội: ….qua trò chuyện, tranh ảnh
	ĐP
	Tên một số hoạt động của ngày tết
	HĐTN: Gói bánh trưng tết
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	LH
	 
	 
	 

	 
	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	140
	 14
	Có khả năng nghe hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản
	NDCT
	Nghe hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản
	Hiểu lời nói của mọi người xung quanh
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	 

	 
	 15
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Truyện: Hoa mào gà
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC
	HĐC
	HĐC
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	Truyện: Mùa xuân đã về
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	 
	 
	 
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	149
	 16
	Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim
	KQMĐ
	Kể lại sự việc đơn giản 1-2 tình tiết
	Kể lại sự việc theo ý hiểu
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	 

	150
	 17
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	Thơ: Dán hoa tặng mẹ
	Cá nhân
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐC
	 

	
	 18
 
	Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	Thơ: Cây đào
	Cá nhân
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Thơ: Cây dây leo
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 19
	Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản. Biết hỏi người lớn khi không hiểu người khác nói: tại sao? Như thế nào?
	KQMĐ
	Biết hỏi người lớn khi không hiểu người khác nói: tại sao? Như thế nào?
	Biết hỏi người lớn khi không hiểu người khác nói: tại sao? Như thế nào?
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐC+HĐNT
	HĐC+HĐNT
	HĐC+HĐNT
	HĐC+HĐNT
	 

	 
	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	160
	 20
	Biết giữ gìn sách
	NDCT
	Giữ gìn sách
	Giữ gìn sách
	Cá nhân
	Thư viện
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	 

	 
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Phát triển tình cảm
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	175
	 21
	Quan tâm đến cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước
	NDCT
	Biết một số lễ hội (ngày 20/11, ngày tết nguyên đán, ngày 8/3, ngày 1/6), cảnh đẹp của quê hương, đất nước (Đồ Sơn, Cát Bà…) 
	HĐH: Dạy bé nói lời chúc tết
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG
	 
	 
	 

	 
	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	193
	 22
	Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện 
	KQMĐ
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với củ đề
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với củ đề
	Lớp học
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	 

	 
	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	198
	 23
	Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp)
	KQMĐ
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp
	Hát:  Bầu và bí 
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	VĐ:  Sắp đến tết rồi
	Cả lớp
	Lớp học
	
	HĐH+HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	
	VĐ:  Múa mùa xuân đến rồi
	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH+HĐC
	
	

	
	
	
	
	
	Hát: Ngày 8/3
	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH+HĐC
	

	199
	 24
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	KQMĐ
	Sử dụng các nguyên vật liệu tái chế để tạo ra sản phẩm 
	Dán hoa đào - hoa mai
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Nặn quả
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐG
	
	
	
	

	 
	 25
	Biết và gọi tên màu sắc cơ bản (màu nước)
	KQMĐ
	Màu sắc cơ bản của màu nước. Sử dụng kỹ năng pha trộn màu để tạo ra màu mới: đong nước, lấy màu, pha trộn, thử màu mới.
	 Tô hoa mùa xuân bằng màu nước
	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH+ HĐG
	
	 

	206
	 26
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình
	 
	Nhận xét sản phẩm tạo hình
	Nhận xét sản phẩm tạo hình làm bằng các nguyên vật liệu ( giấy, ni nông, vỏ hộp
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	210
	 27
	Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	KQMĐ
	Tạo hình đồ dùng đồ chơi bằng các nguyên vật liệu khác nhau theo chủ đề ( vỏ hộp, giấy, lá, len, vải vụn,,,,,)
	Làm quà tặng cô
	Nhóm
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐG
	 

	 
	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ THEO ĐỘ TUỔI
	19
	21
	20
	20
	 

	 
	 
	
Chia theo lĩnh
vực
	- Lĩnh vực thể chất
	6
	6
	6
	6
	 

	 
	 
	
	- Lĩnh vực nhận thức 
	3
	2
	3
	2
	 

	 
	 
	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	6
	7
	7
	7
	 

	 
	 
	
	- Lĩnh vực TCKNXH
	0
	1
	0
	0
	 

	 
	 
	
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	4
	5
	4
	5
	 

	 
	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ THEO CHỦ ĐỀ
	19
	21
	20
	20
	 

	 
	 
	Chia theo hoạt
động trong chế
độ sinh hoạt

-
	 - Đón- trả trẻ
	 
	 
	7
	6
	6
	6
	 

	 
	 
	
	 - Thể dục sáng
	 
	 
	2
	2
	2
	2
	 

	 
	 
	
	-  Hoạt động góc
	 
	 
	7
	8
	7
	8
	 

	 
	 
	
	 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	4
	3
	4
	3
	 

	 
	 
	
	 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	
	   - Hoạt động chiều
	 
	 
	6
	7
	7
	7
	 

	 
	 
	
	 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	
	 -  Lễ hội
	 
	 
	0
	1
	0
	0
	 

	 
	 
	                 - Hoạt động học
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 

	 
	 
	
Chia cụ thể
hoạt động học
	 
Chia ra:
 
 
	 + Giờ thể chất
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	
	
	 + Giờ nhận thức
	 
	1
	0
	1
	1
	 

	 
	 
	
	
	  + Giờ ngôn ngữ
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	
	
	  + Giờ TC-KNXH
	 
	0
	1
	0
	0
	 

	
	
	
	
	  + Giờ thẩm mỹ
	 
	2
	2
	2
	2
	

	 
	
	Hoạt động kép
	 
	13
	12
	12
	11
	 



	TM NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN
	GIÁO VIÊN
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